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     TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ TCCN   


CHƯƠNG IV 
 CÁC CƠ CẤU KHÁC
Bài 8                      
CÁC CƠ CẤU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ
Mục tiêu: 
· Trình bày được nguyên lý hoạt đông các cơ cấu.
· Tính toán và trình bày được phương pháp chia độ gia công bánh răng trên đầu chia độ vạn năng.

I. CƠ CẤU PHÂN ĐỘ:

Trong thực tế gia công, để có thể gia công được các vị trí khác nhau trong 1 lần gá đặt, ta phải tiến hành phân độ để làm quay chi tiết gia công đi 1 góc nào đó. Quá trình được thực hiện trực tiếp trên chi tiết hay gián tiếp thông qua cơ cấu phân độ của đồ gá. Có thể phân độ tự động hoặc bằng tay.

Cơ cấu phân độ gồm:

· Bộ phận cố định thường được lắp cố định trên bàn máy.

· Bộ phận quay được cố định trên phần cố định. Các bộ phận gá đặt chi tiết gia công được lắp trên bộ phận quay.
· Bộ phận định vị phần quay.

· Bộ phận kẹp chặt phần quay.

Độ chính xác của quá trình phân độ chủ yếu phụ thuộc vào bộ phận định vị phần quay, được lắp trên bộ phân cố định và trong từng vị trí cố định nó sẽ xác định vị trí tương quan của phần quay so với phần cố định. 
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Lưu ý: phải gá đặt chi tiết gia công sao cho tâm quay của nó trùng với tâm quay của phần quay. 
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Hình 8-1 Cơ cấu phân độ
1/- Cơ cấu phân độ bằng tay: gồm có bàn quay và chốt phân độ.



2/- Cơ cấu phân độ quay tự động: gồm có đòn quay, thanh răng, thanh đẩy, lò xo, chốt định vị, chốt đẩy, bánh răng...  



Hình 8 – 3    Cơ cấu phân độ quay tự động


3/- Cơ quay cấu phân độ Mantit: gồm có đĩa chủ động, chốt, đĩa Mantit. 

Đây là loại cơ cấu phân độ có mâm quay không liên tục theo một chu kỳ nhất định. 


II. ĐẦU CHIA ĐỘ 
1/- Công dụng việc chia độ

Trong công việc phay người ta thường gặp các chi tiết cần phải thực hiện việc chia độ ví dụ như phay các rãnh trên mặt ngoài của chi tiết dạng trụ như răng dao phay, răng dao doa, rãnh tarô, răng modul, răng then hoa... Phay các cạnh của chi tiết đa diện như đai ốc, đuôi tarô... Phay các rãnh trên mặt đầu của chi tiết như răng vấu của ly hợp ăn khớp, răng đầu mút của dao phay mặt đầu... Khoan các lỗ trên mặt đĩa như khoan lỗ trên vành mặt bích, khoan lỗ trên đĩa chia độ... Phay các rãnh trên mặt côn như rãnh trên dao  phay góc, răng của dao phay lăn răng... khắc vạch trên các vành du xích, trên thước thẳng, phay thanh răng...

2/- Đầu chia độ trực tiếp

Nguyên tắc khi chia độ trực tiếp là đĩa chia có có tay quay gắn liền và trục gá phôi có quan hệ truyền động trực tiếp, nghĩa là đĩa chia và trục gá phôi cùng trục. Đĩa chia quay bao nhiêu vòng thì phôi quay bấy nhiêu vòng.

3/- Đầu chia độ đơn giản
Đĩa chia 4 gắn liền với trục vít 3, tay quay 6 có kim gài 9 gắn liền với trục vít 3. Trục vít ăn khớp với bánh vít 2. Bánh vít này gắn chặt trên trục chính 1. Để gá chi tiết người ta dùng mâm cặp gắn liền trên trục chính 1 và đầu chống tâm. Khi chia độ, kéo kim gài 4 ra khỏi lỗ đĩa chia quay tay quay 6 đi một khoảng đã tính toán sẳn, sẽ làm trục vít và bánh vít quay theo, bánh vít gắn liền với trục chính, do đó trục chính sẽ quay đi một góc cần thiết.

Gọi k là số đầu mối của trục vít, thông thường k = 1. Zbv là số răng bánh vít, thông thường Zbv = 40. Ta có tỉ số truyền của bộ truyền là: N = Zbv / k nên N = 40, N được gọi là đặc tính của đầu chia độ.


Gọi Z là số răng cần chia trên chi tiết, ntq là số vòng quay của tay quay cần phải quay để phân độ 1 răng. 
ntq.Z = N   (   ntq  = 
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Ví dụ: Cần phay bánh răng có số răng Z = 18 răng, trên đầu chia độ có N = 40, đĩa chia có các hàng lỗ 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay:


Ta có:

ntq = 
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(  ntq  =  2 
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Tức là quay tay quay 2 vòng, sau đó quay thêm 12 khoảng lỗ trên hàng lỗ 54 của đĩa chia để phay 1 răng.



4/- Đầu chia độ vạn năng

Cấu tạo: Có cấu tạo gần giống như đầu chia độ gián tiếp đơn giản, chỉ khác ở chổ tay quay số 2 gắn trực tiếp trên trục vít 6 và truyền động qua bánh răng trụ 4 gắn chặt với trục chính 3. Ngoài ra còn gắn thêm cặp bánh răng côn 8, 1bánh răng côn lắp lồng không trên trục vít 6, còn 1bánh răng côn lắp cứng trên trục phụ 7. Vị trí đầu trục 5 để gắn các bánh răng thay thế khi chia độ vi sai.





CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỘ TRÊN ĐẦU CHIA ĐỘ VẠN NĂNG:

Chia độ vi sai: Có công dụng khi chia chi tiết thành nhiều phần bằng nhau mà trên đĩa chia không có hàng lỗ cần thiết để chia, do đó chúng ta áp dụng chia độ vi sai. Nguyên tắc của chia độ vi sai là khi thực hiện động tác quay tay quay, ta quay theo số vòng quay giã định (tức là theo số vòng quay sai), nhưng lúc này đầu phân độ được lắp thêm một bộ phận để sửa chữa sai số do giã định gây ra.

Ví dụ: Cần phay bánh răng có số răng Z = 57 răng trên đầu chia độ có đặc tính N = 40, đĩa chia có các hàng lỗ (kiểu A: 15 ,16, 17, 19, 20); (kiểu B : 21, 23, 27, 29, 30, 31, 33); (kiểu C: 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54). Ztt : 24,24,28,32,35,40,44,48,56,64,72,86,100. 


Rõ ràng với cách chia độ đơn giản thì ta không thể tìm ra được ntq (vì ntq = 40/57 không có hàng lỗ để chọn).


Khi chia độ vi sai ta phải tính toán và lắp thêm bộ bánh răng thay thế như hình vẽ.


Gọi Z là số răng cần phay. Z’ là số răng giã định để chia độ. ntq là số vòng quay phải thực hiện để chia độ theo số Z ta có ntq = N/Z. n’tq là số vòng quay giã định của tay quay (để quay thực tế) để phân độ theo số răng Z’ ta có n’tq = N/Z’. Gọi (ntq – n’tq) là số vòng quay cần phải quay thêm (hoặc bớt) để chia độ theo số răng Z. 
Lúc đó ta có:
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Như vậy khi chia độ một răng, nghĩa là quay chi tiết đi 1/Z vòng phôi, thì đĩa chia phải quay thêm một đoạn (ntq – n’tq) theo sơ đồ động ta có xích truyền động như sau:
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Giải: Gọi Z’ là số răng giã định cần phân độ, Z’ = 56 răng. Theo công thức trên ta có:
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Vậy ta quay tay quay đi 35 khoảng lỗ trên hàng lỗ 49 của đĩa chia  

Chú ý:

- Nếu Z’ > Z thì đĩa chia phải quay thêm cùng chiều với chiều chia độ.

- Nếu Z’ < Z thì đĩa chia phải quay ngược chiều với chiều chia độ, nếu quay không đúng chiều tính toán thì phải lắp thêm bánh răng trung gian.
Bộ phận quay
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Bộ phận cố định





Kết cấu định vị phần quay dùng bi, lò xo. 1- đĩa phân độ 2- bi; 3- đế đồ gá; 4- lò xo





Kết cấu định vị phần quay dùng chốt trụ và lò xo. 


1- đĩa phân độ; 2- than đồ gá 


3- chốt trụ; 4- lò xo





�





Kết cấu định vị phần quay dùng chốt côn và lò xo. 


1- đĩa phân độ; 2- bạc; 


3- chốt côn; 4- đế đồ gá


5- lò xo





Định vị phần quay
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Hình 8 – 2  Mâm quay
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4, 8, 12- Lò xo


6- Chốt định vị


7- Chốt đẩy





9- Bánh răng


10- Bánh cóc


11- Chốt định vị phụ





13- Móng cóc





1, 5- Đòn quay


2- Thanh răng


3- Thanh đẩy
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Hình 8 – 4    Cơ cấu quay phân độ Mant


1 – Đĩa chủ động; 2 – Chốt ; 3 – Đĩa Mantit
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Hình 8-5 Đầu chia độ đơn giản





1- Trục chính	4- Đĩa chia	7- Đĩa chia trực tiếp


2-  Bánh vít	5- Cánh kéo giới hạn	8- Chốt khoá đĩa chia


3- Trục vít	6- Tay quay	9- Kim cài tay quay











Hình 8 – 7  Cấu tạo đầu chia độ đơn giản
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Hình 8-6 Đầu chia độ vạn năng








1- Đĩa chia	4- Bánh vít Z40	7- Trục phụ


2- Tay quay	5- Đầu trục bánh răng thay thế	


3- Trục chính	6- Trục vít 1 đầu mối	8- Cặp bánh răng côn
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